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MỞ ĐẦU

Động vật và thực vật không chỉ đóng vai trò quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống của con người, chúng cung cấp các nguyên liệu thực phẩm, làm thí nghiệm khoa học, giải trí, điều hòa không khí, làm sạch môi trường... 
Tuy nhiên, rất nhiều loài thực vật và động vật có độc có mặt trên hành tinh của chúng ta và ảnh hưởng đến các quần thể loài người cũng như động vật. Hàng ngày con người phải đối đầu với nhiều độc chất gây hại có trong động, thực vật. Trong những điều kiện nhất định, chúng là nguyên nhân dẫn đến những tác hại cho sức khỏe con người, từ những rối loạn chức năng sinh học đến những căn bệnh nguy hiểm. Chất độc tự nhiên có thể gây ra ngộ độc cấp tính, ngộ độc mãn tính thậm chí gây ung thư. Nhiễm độc do tiếp xúc với các chất độc trên động, thực vật, gây ra các thiệt hại hàng năm về kinh tế do các động vật nuôi ăn phải các thực vật có độc. Sự có mặt khắp nơi của các chất độc trên động và thực vật là mối quan ngại chính của con người.
Trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn còn ghi nhận những vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó nhiều vụ ngộ độc do độc tố tự nhiên. Ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên thường có số người mắc thấp nhưng số lượng người tử vong lại chiếm tỷ lệ cao. Nguyên nhân là do một số người dân, đặc biệt là trẻ em thường có thói quen hái, sử dụng, ăn, chơi các loại rau, quả rừng, nấm hoang dại; trong đó có rất nhiều loại quả chứa độc tố tự nhiên có nguy cơ xảy ra ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng.

    Năm 2020 toàn quốc ghi nhận 49 vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên trong một số loài thực vật, động vật (như nấm, cóc, so biển, cá nóc, cá hồng, ốc biển, sắn, rau muống biển, rau rừng…) làm nhiều người mắc và 26 người tử vong; so với năm 2019 tăng 20 vụ và tăng 15 người tử vong. Trong đó đáng chú ý là có 23 vụ ngộ độc thực phẩm do nấm độc, làm 90 người mắc và 14 người tử vong xảy ra tại các tỉnh miền núi và Tây Nguyên. Ngoài ra, gần nhất vào ngày 30/3/2021 ghi nhận một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được chuẩn đoán ngộ độc do ăn cua mặt quỷ (Số liệu từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế).
Vì vậy, tìm hiểu và phổ biến các kiến thức về độc học của một số tác nhân sinh học (động vật, thực vật và vi sinh vật) giúp cho cộng đồng phòng tránh được các tác động có hại.
CHƯƠNG 1. ĐỘC TỐ CỦA MỘT SỐ THỰC VẬT
Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thực vật sinh sôi phát triển. Đa phần thực vật ở nước ta có tính chất lành tính, đặc biệt có nhiều loại cây còn có công dụng chữa bệnh. Tuy thế, Việt Nam vẫn tồn tại rất nhiều loại thực vật được ví như "sát thủ độc dược" vì chúng chứa nhiều độc chất có thể gây tác động có hại đến con người. Thực vật tiết ra độc tố là để thích nghi với điều kiện môi trường, cạnh tranh sinh tồn với những loài thực vật khác và là vũ khí để chống lại côn trùng và các loài sâu bệnh. Các chất độc có thể phân bố ở một số bộ phận của cây hoặc toàn thân cây.
1.1. Cây lá ngón
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Lá ngón (tên tiếng anh là Gelsemium elegan Benth) hay còn gọi là Đoạn trường thảo là loại cây có độc tính cao nhất (thuộc độc bảng A), chỉ cần 3 lá là đủ gây chết người. Ở Việt Nam, cây chủ yếu mọc ở vùng núi cao miền Bắc. 
Độc tính của lá ngón là do các ancaloit (có tới 17 đơn phân trong đó chất kịch độc koumin chiếm chủ yếu, ngoài ra còn có gelsemin có độc tính rất mạnh, kaumide, cominin...) chứa trong toàn bộ cây, thứ tự độc giảm dần từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Đây là những chất độc thần kinh. Độc tính trong lá khô và lá tươi là như nhau.
Người ăn phải lá ngón sẽ có triệu chứng khát nước, chóng mặt, buồn nôn, sùi bọt mép, hạ huyết áp... Với liều cao sẽ gây liệt hô hấp, tử vong nhanh.

1.2. Cây xoan

Cây xoan (tên tiếng anh là Melia azedarach) còn được gọi là xoan ta, sầu đâu... xuất hiện nhiều trong thi ca vì vẻ đẹp giản dị của những đóa hoa tím. Tuy nhiên đằng sau vẻ đẹp nên thơ đó, cây xoan được mệnh danh là "sát thủ độc dược" vì độc tính toàn thân của mình.
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Yếu tố độc là các chất gây độc thần kinh chứa tetranortriterpen và các loại nhựa chưa xác định, chủ yếu có nhiều trong quả xoan. 
Nếu vô tình ăn quả xoan hay lá xoan, xuất hiện triệu chứng ngộ độc: Mất vị giác, nôn mửa, tiêu chảy, tổn thương dạ dày, sung huyết phổi, trụy tim sau vài giờ... và tử vong sau 24 giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.
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1.3. Cây trúc đào

Được biết đến với tên khoa học là Nerium oleander, cây trúc đào được trồng phổ biến để làm cảnh tuy nhiên loại cây này lại vô cùng độc. 
Các chất cực độc oleandrin, neriin chứa trong toàn thân cây rất nguy hiểm, đặc biệt với hệ tim mạch.

Nuốt phải hoa, lá cây nếu nhẹ có thể gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Nặng có thể làm cơ thể mất kiểm soát, hôn mê và dẫn đến tử vong. Ngay cả việc đụng vào lá cây cũng có thể gây nguy hiểm cho con người do nhựa tiết ra, nhựa trúc đào có thể gây tấy rát da, sưng, tấy rát mắt nghiêm trọng và các phản ứng dị ứng đặc trưng của viêm da. Nếu trồng cây trúc đào cạnh nguồn nước có thể khiến nước nhiễm độc từ rễ và lá cây rụng xuống. Đặc biệt, độc tính của cây lại không có cách nào khử được. 
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1.4. Cây thầu dầu

Cây thầu dầu tía (danh pháp khoa học là Ricinus communis) được biết đến với công hiệu có thể chữa bệnh trĩ. Ở nước ta, loại cây này mọc hoang dại ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hòa Bình, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai… Loài thực vật này cũng được ưa trồng làm cảnh trong vườn bởi có hoa lá đa sắc, từ xanh tới tím, với lá cây hình lá cọ và có hạt lởm chởm trông rất khác biệt.
Tuy nhiên, hạt của cây lại chứa chất kịch độc ricin - chất gây vón hồng cầu và bạch cầu. Chỉ cần 3 mg ricin tiêm dưới da hoặc 180 mg uống (tương đương với 1 hạt thầu dầu) có thể gây triệu chứng buồn nôn. Từ 3-4 hạt có thể gây tử vong cho một đứa trẻ, 14-15 hạt gây tử vong cho một người trưởng thành. Tuy thế, độc tính có ricin có thể được phá hủy ở 115 độ C trong một giờ rưỡi.

Ricin giết người bằng cách gây cản trở quá trình tổng hợp protein của tế bào gây chết ở tế bào, từ đó khiến cho nội tạng bị hoại tử và suy tim. Nếu nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim mạch, và tử vong sau 6-14 ngày.

Cho đến hiện nay vẫn không có phương thuốc nào được cho là có thể giải độc được Ricin.
1.5. Cà độc dược
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Cà độc Datura stramonium còn được biết đến với tên gọi thông thường là cây cà độc dược lùn. Theo Đông y, hoa cà độc dược có vị cay, tính ôn, có độc, có tác dụng ngừa suyễn, giảm ho, chống đau, chống co giật, phong thấp đau nhức. Lá là vị thuốc ngừa cơn hen, giảm đau bao tử, chống say tàu xe. Ngoài ra còn điều trị phong tê thấp, đau dây thần kinh toạ, đau răng... Người ta thường dùng lá cuộn thành điếu hay thái nhỏ vấn thành điếu thuốc để hút (chữa ho, hen suyễn), dùng lá hơ nóng đắp điều trị đau nhức, tê thấp, hoặc phơi khô tán bột mịn. 

Tuy ở Việt Nam đây được coi là cây thuốc quý nhưng nếu sử dụng quá liều, sai cách bảo quản và chiết xuất... có thể gây nên tình trạng ngộ độc và tử vong cao.

Toàn cây (ở lá và hạt có hàm lượng cao nhất) có chứa nhiều chất độc ancaloit (hàm lượng toàn phần từ 0,2-0,5%) chủ yếu là scopolamin, còn có atropin, saponin, tanin... Khi sử dụng quá liều có thể dẫn đến hiện tượng mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, giãn đồng tử, giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch cơ thể, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Ngoài ra hệ thần kinh trung ương sẽ bị tê liệt, gây chóng mặt, ảo giác và mê sảng. Sau đó tê liệt và chết vì hôn mê. 
1.6. Cây vạn niên thanh 
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Cây Vạn niên thanh (tên khoa học là Dieffenbachia amoena) thường được đặt trong nhà, công sở... vì ý nghĩa phong thủy và có công dụng lọc sạch không khí. Tuy nhiên, loại cây này khi tiếp xúc bạn nên cẩn thận vì toàn thân cây đều mang độc.
 Calcium oxalate là chất chính phân bố trong các bộ phận của cây và chủ yếu trên lá. Mức độ chỉ ở mức vừa phải, nếu không may ăn phải chỉ có triệu chứng nhẹ chứ không gây ảnh hưởng tới tính mạng. 
Nếu tiếp xúc với nhựa lá cây có khả năng sẽ bị viêm da nhẹ. Vô tình nhai phải lá, tinh thể Calcium Oxalate trong tế bào lá có thể gây ra cảm giác ngứa ngáy, đau rát trong miệng và đường tiêu hóa, sùi bọt mép, nôn mửa... Ghi nhận trường hợp ngô độc cây vạn niên thanh chủ yếu là ở trẻ nhỏ và thú nuôi.
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1.7. Cây anh túc (cây thuốc phiện)
Cây hoa anh túc (tên khoa học Papaver somniferum L.) có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được trồng nhiều ở châu Á và châu Âu. 

Tác dụng: Trong Đông y, người ta sử dụng nhựa lấy từ quả chưa chín của cây thuốc phiện để làm thuốc. Quả sau khi được lấy nhựa được gọi là anh túc xác hay cù túc xác. Trong nhựa anh túc có chứa các thành phần như morphin, codein, narcotin, papaverin… với các tác dụng:

- Tác dụng giảm đau: morphin và codein có tác dụng giảm đau mạnh, giúp nâng ngưỡng chịu đau, làm dịu cơn đau.

- Đối với hệ tuần hoàn: morphin có khả năng làm giãn tĩnh mạch ngoại vi, làm giải phóng histamin, gây giảm huyết áp. Vì vậy, những người bị thiếu máu, huyết áp thấp khi dùng cần phải hết sức thận trọng.

- Đối với hệ hô hấp: morphin có thể gây ức chế mạnh cho hệ hô hấp. Nếu sử dụng liều thấp, morphin giúp ức chế các cơn đau, giảm ho, còn codein giúp long đờm.

- Cây hoa anh túc có vị chua, đắng, hơi chát, tính bình, có độc, quy vào các kinh phế, thận, tràng, vị và có tác dụng chỉ thống, chỉ khái, chỉ lỵ. Hạt thuốc phiện có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh tràng, vị, có tác dụng trị nôn, táo bón.
Tuy nhiên, hoa anh túc cấm trồng, buôn bán và sử dụng ở Việt Nam. Chỉ dùng trong y học.
Thành phần chủ yếu trong nhựa cây anh túc chứa nicotin, moocphin, papaverin... có khả năng gây nghiện, ở liều cao gây xốc thuốc dẫn đến tử vong, gây ung thư thực quản, bàng quang.

1.8. Cây thuốc lá, thuốc lào
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Cây thuốc lá (Nicotiana tabacum) là cây thuộc họ Cà.
Cây thuốc lá chứa các hợp chất: Nicotine, Anabasine (một alkaloid tương tự 
nicotine nhưng có hoạt tính thấp hơn), Glucosides (tabacinine, tabacine), 2-Methylquinone, 2-Napthylamine, Propionic acid, Anatalline, Anthalin, Anethole, Acrolein, Anatabine, Cembrene, Choline, Nicotelline, Nicotianine, Pyrene.

Nicotine  là chất độc chính trong cây thuốc lá. Nó là một chất độc thần kinh rất mạnh với ảnh hưởng rõ rệt đến các loài côn trùng. 
Cây thuốc lào (Nicotiana rustica) là một loài thực vật thuộc chi Thuốc lá. Loài này có hàm lượng nicotin rất cao. Thuốc lào có hàm lượng nicotin khoảng 9%, cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường (khoảng 1 - 3%)
 
Khi nicotin được đưa vào cơ thể, nó được vận chuyển nhanh thông qua đường máu và có thể vượt qua rào cản giữa máu và não. Kể từ khi hít vào nicotine mất trung bình 7 giây để chạy tới não.

Nicotine tan trong nước, tan mạnh trong các dung môi hữu cơ, là chất rất độc, có thể gây nhiễm độc nghiêm trọng: tăng huyết áp, bệnh tim mạch ( tử vong, gây ung thư vòm họng, phổi, phế quản. Người lớn chết khi cơ thể hấp thụ 15-20g nicotine; còn trẻ em chỉ cần vài gam cũng chết. 
Còn trong khói thuốc lá, chứa CO, HCN, axeton, các aldehyde, Pb, As, Ni, NO2, phenol và PAHs… gây độc cho người hút và cho những người bị động hít phải, nhất là trẻ em. Các nghiên cứu cho thấy , trẻ em sống với bố hoặc mẹ nghiện thuốc lá có nguy cơ nhiễm độc chì cao gấp 4 lần trẻ em khác.

1.9. Cành và mầm khoai tây
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Khoai tây là thực phẩm được sử dụng phổ biến trong đời sống con người. Tuy nhiên khi chăm sóc và dự trữ khoai tây không đúng cách như để khoai tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng, để quá lâu, quá nóng khoai sẽ bị xanh dưới lớp vỏ hoặc mọc mầm.
Khoai tây mọc mầm hoặc có màu xanh có hàm lượng cao solanine (một ancaloit tương đối độc) và alpha-chaconine gây độc, nếu nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Nặng hơn, các triệu chứng sẽ trầm trọng và đau đớn hơn, có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về thần kinh cùng với các trục trặc về tiêu hóa như mê sảng, tiêu chảy, giãn đồng tử, sốt theo cơn, ảo giác, đau đầu, sốc, hạ thân nhiệt, tê liệt, chậm chạp, thở chậm lại, đau bụng, nhìn kém, nôn...
Vì vậy, không nên sử dụng khoai tây có vỏ xanh hoặc đã mọc mầm.

1.10. Lá và quả cà chua xanh
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Trong lá và quả cà chua xanh có chứa một lượng nhỏ solanin và tomatin. Các chất độc này sẽ gây rối loạn tiêu hóa, như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy… Và nếu ăn quá nhiều, khoảng 450 gam, có thể gây tử vong. Do đó, nên ăn, chế biến cà chua đã chín đỏ đều, và không dùng hoa lá.
1.[image: image28.jpg]


11. Cây sắn

Cây sắn (tên khoa học là Marihot esculenta Crants), được trồng phổ biến ở nước ta. 
Theo các nhà khoa học, trong cây sắn có chứa chất Linamarin có chứa nhóm xyanua (CN-) là chất độc, có nhiều trong vỏ củ sắn, cả trong lá sắn, khi hấp thụ vào cơ thể nó sinh ra axit xyanhydric (HCN), chất này sẽ gây say, nôn mửa, có thể dẫn tới tử vong nếu hàm lượng quá cao. Mặt khác, hàm lượng HCN cao trong khẩu phần thức ăn của người miền núi đã làm vô hiệu hóa iod, làm tăng tình trạng thiếu iod trong cơ thể và là một trong những nguyên nhân gây bệnh bướu cổ.

Xyanua trong củ sắn khi luộc, nhất là luộc với số lượng lớn thì chất này sẽ đóng váng trên bề mặt nước. Cách tốt nhất để loại bỏ chất xyanua trong sắn là lột vỏ, sau đó ngâm trong nước lạnh nhiều giờ trước khi luộc, nên mở nắp nồi để chất xyanua bay đi, lượng độc chất sẽ giảm đáng kể.
1.12. Măng tre, trúc
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Măng là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên cũng như sắn, trong măng chứa chất gây độc là xyanua, trong 3 loại măng bán trên thị trường là măng trắng (lát măng tươi), măng trắng ngâm nước (đã ra nước chua) và măng vàng (măng đã luộc) đều có hàm lượng xyanua khá cao. Chất này có tác động độc như đã mô tả trong phần cây sắn. 
Xyanua trong măng có thể rửa trôi với nước. Do đó, khi chế biến măng, cần rửa kỹ, ngâm măng nhiều giờ và luộc qua nhiều lần để tránh bị ngộ độc.
1.13. Hạt, lá cây củ đậu
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Theo GS, TS Đỗ Tất Lợi, củ đậu, tên khoa học là Pachyrhizus erosus, thuộc họ Cánh bướm Fabacede. Cây củ đậu được trồng ở nhiều nơi để lấy củ làm thực phẩm.

Trong hoa và hạt có chứa chất độc rotenon, có thể có trong lá, chất độc này không ăn được, mà chỉ dùng để sản xuất thuốc trừ sâu và chữa bệnh ghẻ, lở ngoài da.

Nếu ăn phải hạt, lá củ đậu có chứa thành phần rotenon, sau 5 - 40 phút có thể biểu hiện ngộ độc. Triệu chứng diễn biến nhanh và nặng có thể tử vong từ 2 – 5 giờ. Nếu không kiểm soát tốt, tình trạng huyết áp tụt kéo dài và toan chuyển hóa có thể dẫn tới tử vong hoặc sống sót có di chứng. Một số biểu hiện ngộ độc: Về tiêu hóa: đau bụng, nôn, ỉa chảy, tăng tiết nước bọt; Tuần hoàn: nhịp tim nhanh, huyết áp ban đầu tăng sau đó tụt, ngừng tuần hoàn nhanh; Thần kinh: đau đầu, hôn mê, co giật, giãn đồng tử; Hô hấp: thở chậm và ngừng thở. Ngoài ra: thiểu niệu, vô niệu do suy thận cấp, tổn thương gan cấp. 
1.14. Củ cải trắng
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Củ cải trắng chứa độc tố furocoumarins. Chất độc này thường cao nhất trong lớp vỏ, có thể gây đau dạ dày hoặc phản ứng rát bỏng trên da khi tiếp xúc.
Khi chế biến món ăn, cần gọt bỏ sạch vỏ và phần hư hỏng trên củ để tránh độc. Chất độc có thể bị nhiệt phân, nếu được nấu chín, nướng, đút lò vi sóng, củ cải cũng hết độc.
1.15. Nấm độc tán trắng
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Nấm độc tán trắng (tên khoa học là Amanita verna), hay còn gọi là nấm “tử thần” phát triển ở khu vực miền Bắc các tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên... Nấm tán trắng có hình dáng khá lành tính nên nhiều trường hợp ngộ độc, tử vong do ăn phải loại nấm này.


Trong nấm tán trắng có hàm lượng chất độc amanitin (amtoxin) rất cao khiến người ăn phải sẽ có biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy, sau đó là suy gan, suy thận, hôn mê. Không được chữa trị kịp thời có thể sẽ tử vong. Đáng sợ hơn, chất độc amtoxin có trong nấm "Tử thần" không thể loại bỏ bằng các phương pháp như nấu chín, đun sôi, nướng, đông lạnh, sấy khô...
CHƯƠNG 2. ĐỘC TỐ CỦA MỘT SỐ ĐỘNG VẬT

Các động vật có độc hay nọc độc có mặt trong tất cả các ngành và lớp động vật 

trừ các loài chim. Các lớp động vật này có mặt ở tất cả các lục địa và gần như ở tất cả 

các vùng nước trên trái đất. Khoảng 1200 loài được xếp vào loại có độc (theo tác giả 

Russell, năm 1984). Đối với một số loài động vật, việc sử dụng chất độc để tự vệ dường như đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống còn của chúng. 


Các động vật có độc là các loài vật tạo ra chất độc ở tuyến phát triển cao hoặc ở 

một nhóm tế bào và truyền chất độc này lên động hoặc thực vật khác thông qua việc 

cắn hoặc đốt. Trong các trường hợp khác, động vật có độc không thể truyền trực tiếp 
chất độc của chúng mà chất độc này có thể được truyền thông qua việc nạn nhân ăn 

phải bộ phận có độc. Sự phóng chất độc được sử dụng bởi một sinh vật với một hoặc nhiều mục đích. Nó được sử dụng như một vũ khí tấn công bằng cách làm tê liệt và tiêu hóa con mồi. Ngoài ra nó còn là vũ khí chống loài vật khác trong khi bị truy đuổi và ăn thịt.

Ở Việt Nam, hàng năm vẫn ghi nhận những vụ ngộ độc do ăn các loài động vật có độc. Dưới đây là một số loài động vật rất độc trên thế giới và một số loài có chứa độc ở Việt Nam.

2.1. Ếch phi tiêu độc



[image: image13.jpg]




 
Ếch phi tiêu độc thuộc họ Dendrobatidae và thường dược tìm thấy ở vùng Trung và Nam Mỹ. Chúng được mệnh danh là loài sinh vật độc nhất trên thế giới nhưng lại có vẻ ngoài khá bắt mắt. Dù rằng với kích thức nhỏ bé và chiều cao chỉ khoảng 2cm nhưng nọc độc của chúng hoàn toàn có thể lấy mạng một người trưởng thành thậm chí có thể giết chết 2 con voi châu phi.

Da của loài ếch phi tiêu tiết ra chất độc batrachotoxin làm tê liệu hệ thần kinh và các cơ và gây tử vong. Từ xa xưa, những người thổ dân da đỏ thường sử dụng chất độc này để bôi lên các phi tiêu phục vụ mục đích săn bắn.

2.2. Bạch tuộc đốm xanh
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Bạch tuộc đốm xanh (Hapalochlaena lunulat), dân gian gọi là mực dái, trên thân có nhiều đốm màu xanh dương. Toàn thân bạch tuộc sẽ trở nên sặc sỡ với các đốm xanh hiện lên rõ nét khi chúng bị kích động, báo hiệu khả năng tấn công sắp tới. Loài này phân bố chủ yếu ở khu vực tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Bạch tuộc đốm xanh sản sinh ra độc tố chứa tetrodotoxin (TTX), histamine, tryptamine, octopamine, taurine, acetylcholine và dopamine, có nhiều trong nước bọt… Dù có kích cỡ nhỏ nhưng 1 con bạch tuộc đốm xanh lại chứa đủ độc tố để giết hai mươi sáu người trưởng thành trong vài phút.
TTX là chất độc thần kinh mạnh, khó phân hủy, không bị phân hủy ở nhiệt độ cao, khi đi vào máu sẽ ngăn chặn sự di chuyển của các ion natri của tế bào thần kinh. Thông thường sau khi bị loài bạch tuộc này cắn chừng 1 đến 5 phút sẽ xuất hiện triệu chứng nhiễm độc. Trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa, các triệu chứng ngộ độc có thể khởi phát từ 10 đến 20 phút sau khi ăn. TTX khi vào máu sẽ khiến nạn nhân xuất hiện các triệu chứng tương tự ngộ độc cá nóc gồm: tê dại ở đầu các ngón tay, ngón chân, tê đầu lưỡi, người mệt mỏi rũ rượi có thể kèm với các triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn. Ở thể nặng, người ngộ độc có thể bị liệt toàn thân, khó thở, huyết áp giảm. Nạn nhân tử vong do trụy tim, liệt cơ hô hấp khiến não thiếu ô xy.
Hiện nay ngộ độc TTX chưa có thuốc phòng và điều trị. Việc cấp cứu chỉ có thể chữa trị theo triệu chứng (như cho uống thuốc điều áp, khi bệnh nhân khó thở thì đặt máy thở…).

Tại Việt Nam, trước đây từng xuất hiện nhiều vụ ngộ độc tập thể dẫn đến chết người do ăn nhầm bạch tuộc đốm xanh.

2.3. Cá nóc
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Cá nóc là một sinh vật có xương sống, rất độc. Tại Việt Nam, nó còn có tên là cá cóc, cá bống hoa, cá đùi gà. Trên thế giới đã xác định hơn 80 loài cá nóc, riêng tại Việt Nam có 4 họ, 12 giống và 66 loài, trong đó có khoảng 40 loài có khả năng gây độc. Phần lớn những loài chứa độc tố thuộc họ Tetraodontidae. Cá nóc được xem là một món ngon đến từ nền ẩm thực châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.
Chất độc có ở da, ruột, gan, cơ bụng, túi tinh và nhiều nhất ở trứng cá nóc là tetrodotoxin (TTX) - một loại độc tố thần kinh vô cùng nguy hiểm. Nó độc hơn cyanua khoảng 1.200 lần, độc tố của một con cá đủ giết chết 30 người và không có loại thuốc nào giải được độc tố này. Con cái độc hơn con đực và đặc biệt vào mùa sinh sản.  
Chất tetrodotoxin gây độc cho thần kinh, ức chế kênh natri – đặc biệt là ở cơ vân, ngăn cản quá trình phát sinh điện thế và dẫn truyền xung động, hậu quả chính là gây liệt cơ, suy hô hấp và dễ dẫn đến tử vong. 

Các triệu chứng thường xuất hiện khoảng 10 - 45 phút sau khi ăn cá nóc còn độc tố. Người ăn ban đầu sẽ có cảm giác tê và ngứa ran quanh miệng, tăng tiết nước bọt (chảy nước dãi), buồn nôn và nôn. Ngoài ra còn có thể gặp các triệu chứng như: mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, mất phản xạ, hạ huyết áp nghiêm trọng (với liều độc tố cao). Các triệu chứng khi ngộ độc cá nóc có thể tiến triển nặng hơn trong vòng 4 - 6 giờ và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tê liệt, mất ý thức và suy hô hấp, có thể gây tử vong.
Ở nước ta đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc cá nóc gây chết người.
Điều đặc biệt là cá nóc không thể sinh tổng hợp ra tetrodotoxin mà nó xuất hiện là do các vi khuẩn cộng sinh. Do đó, nếu cá nóc được nuôi dưỡng cách ly thì độc tố không xuất hiện. Bình thường, độc tố của cá nóc tồn tại ở dạng tiền độc tố tetrodomin không độc. Đến khi sinh vật này bị ươn thì tetrodomin sẽ biến đổi thành tetrodotoxin gây ra độc tố cực mạnh. Điểm đặc biệt là khi đun sôi tetrodotoxin ở 1.000 độ C trong 6h liên tục thì nó mới giảm độc tố đi 50%. Chỉ đến khi đun sôi ở 2.000 độ C trong 10 phút thì độc tố mới hoàn toàn mất đi. Điều này khiến chúng ta có thể khẳng định độc tố của cá nóc không thể biến mất bằng những cách nấu ăn thông thường.

2.4. Cua quạt
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Cua Quạt (tên khoa học là Demania reynaudii, thuộc họ Xanthidae). Cua Quạt là loài giáp xác biển sống đáy, thường gặp trong các rạn san hô tại vùng biển nhiệt đới Ấn Độ dương - Thái Bình dương. Đến nay, các nhà khoa học đã xác định gần 300 loài cua Quạt sống ở biển, trong đó, một số loài chứa độc tố. 


Độc tố trong cua Quạt là saxitoxin (STX) hoặc tetrodotoxin (TTX) là hai độc tố gây ngộ độc tử vong cho người nếu ăn phải.

Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện khoảng 30 phút sau khi ăn, bao gồm tê lưỡi, tê môi, chóng mặt, đau đầu, đau thắt vùng bụng, buồn nôn, nôn, nói khó, nuốt khó, mất cân bằng vận động (đi loạng choạng, lảo đảo)... Trường hợp nặng, nạn nhân co giật, sùi bọt mép, hôn mê và có thể tử vong.

Ở Việt Nam, trước đây đã từng ghi nhận một số trường hợp ngộ độc tử vong do ăn cua Mặt quỷ (Zosimus aeneus) hoặc một số loài cua Quạt sống rạn san hô. Theo ghi nhận, loài cua này đã gây khá nhiều vụ ngộ độc tử vong tại một số quốc gia trong khu vực như Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia…

2.5. Rắn hổ mang 
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Việt Nam có khoảng hơn 100 loài rắn: 18 loài rắn độc trên cạn, 13 loài rắn độc dưới nước. Trên thế giới có khoảng 30.000-40.000 người chết/năm vì rắn cắn. 
Các loài rắn độc chứa chất độc trong nọc. Tất cả các nọc độc đều chứa đồng thời các chất độc, nhưng với tỷ lệ khác nhau: 
- Các chất độc đối với hệ thần kinh (neurotoxin): gây loạn hệ thần kinh, huỷ hoại chức năng hô hấp, tuần hoàn, dẫn đến co rút cơ bắp, nôn ói, co giật và tê liệt, làm chết do ngưng hô hấp; 
- Các chất độc đối với máu và mạch máu (hemorrhaztin): tác động vào hệ thống máu máu và mạch máu làm máu không đông gây xuất huyết nội, hoặc đông ngay khiến nạn nhân chết do tắc mạch, phá huỷ thành mạch máu, gây tử vong.

- Tấn công và hủy hoại mô cơ, gây hoại tử, làm mô chết và gây ung thối.
Rắn hổ mang thường được tìm thấy ở Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ sở hữu nọc đốc rất đáng sợ. Ngoài khả năng giết chết con mồi bằng những cú đớp thông thường, loài rắn hổ mang chúa còn có thể phun nọc độc vào mắt của kẻ thù. Nếu không được can thiệp và loại bỏ độc tố nạn nhân sẽ bị mù và tử vong rất nhanh.

Nọc của rắn hổ mang chứa thành phần chính là các độc tố có bản chất là các enzyme, polypeptide gây tổn thương tổ chức, gây đau, sưng nề, bọng nước và hoại tử, độc với thần kinh (độc tố thần kinh hậu synape, loại alpha) gây liệt cơ: Liệt thường xuất hiện sau cắn từ 3 giờ trở lên và có thể tới 20 giờ. Biểu hiện thường theo thứ tự sụp mi, đau họng, nói khó, há miệng hạn chế, ứ đọng đờm rãi, liệt cơ hô hấp và liệt các chi. Liệt cơ thường dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. 
Rắn hổ mang cắn có thể gây tử vong sớm ở một số trường hợp do liệt cơ gây suy hô hấp. Tuy nhiên, tổn thương thường gặp nhất là hoại tử và sưng nề. Hoại tử thường xuất hiện rất nhanh sau khi bị cắn và dẫn tới các biến chứng, đặc biệt là di chứng mất một phần cơ thể và tàn phế.
Lý do bị rắncắn:

- Rắn hổ mang là giống rắn độc có số lượng cá thể nhiều, sống cả ở tự nhiên, xen kẽ trong khu dân cư và được nuôi nhốt nên con người dễ có nguy cơ bịcắn.

- Lý do thường gặp nhất là chủ động bắt rắn. Các lý do dẫn tới tiếp xúc giữa rắn và người dẫn tới tai nạn rắn cắn là do rắn hay ẩn  nấp  ở các vị trí kín đáo như khe kẽ, hang, hốc, đống gạch,...ở khu dân cư hay cánh đồng, hoặc hay đi tìm thức ăn( cóc, nhái, các nơi có gia cầm,...
2.6. Cóc
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Cóc hay được dùng làm thực phẩm bổ dưỡng cho người già; hỗ trợ, tăng cường dinh dưỡng sau ốm dậy; hỗ trợ điều trị trẻ em suy dinh dưỡng, chán ăn, chậm lớn, còi xương, cam tích, lở ngứa… dưới dạng ruốc, bột hoặc thịt tươi dùng để nấu cháo, làm chả cóc... Trong đông y và dân gian, nhựa cóc, gan cóc được sử dụng để chống sưng, tiêu viêm dưới dạng cao, dùng ngoài da (da chưa bị tổn thương) điều trị nhọt độc, đầu đinh, sưng tấy…
Cóc chứa bufotoxine - một chất cực độc, bền với nhiệt, có trong gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng). Chất này có thể gây chết người trong thời gian cực ngắn. Ước tính lượng bufotoxin trong một con cóc có thể gây chết 4-5 người khỏe mạnh nếu ăn phải.
Ngộ độc thực phẩm do độc tố bufotoxin từ cóc xảy ra do ăn thịt cóc bị nhiễm độc tố (do nhựa cóc, gan, mật bị dập nát dính trên thịt) và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc. Triệu chứng ngộ độc độc tố cóc biểu hiện cấp tính, xuất hiện từ 1 - 2 giờ sau khi ăn (có thể sớm hơn nếu uống rượu, bia) với các biểu hiện: bị chướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa dữ dội, có thể bị tiêu chảy; hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh, sau đó loạn nhịp tim, rung thất, block nhĩ - thất, trụy tim mạch, huyết áp lúc đầu cao sau đó tụt; rối loạn cảm giác (đau như kim chích ở đầu ngón tay, chân, tê môi), chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt, có thể khó thở, ngừng thở, ngừng tim; bí đái, thiểu niệu, vô niệu và nặng dẫn đến suy thận cấp.
Ngộ độc do độc tố của cóc tiên lượng rất nặng, tỷ lệ tử vong rất cao nên cần phát hiện sớm, sơ cứu, cấp cứu kịp thời ở những trung tâm y tế mới có hiệu quả. Khi phát hiện dấu hiệu ngộ độc sớm (người bệnh còn tỉnh táo): cần gây nôn chủ động và nhanh chóng chuyển đến cơ sở có điều kiện hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân cần được cấp cứu chống rối loạn tim mạch, hô hấp, thần kinh và tiết niệu, lợi tiểu, lọc thận... Cần thải trừ chất độc: Rửa dạ dày, uống than hoạt tính, thụt, tháo... Không ăn thịt cóc tía (cóc có mắt màu đỏ).
2.7. Mật cá trắm
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Dân gian vẫn truyền miệng uống mật cá trắm chữa được bệnh như nhức mỏi, giảm thị lực, hen, mề đay, đặc biệt là tăng cường sinh lực, rồi đến không ít những mật cá khác bây giờ cũng đã thành “thuốc bổ”, nhưng mật cá trắm lại chứa độc chất có thể gây chết người. Hàng năm Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai phải cấp cứu 20, 30 hay 50 ca ngộ độc mật cá, thường là nam giới, không ít ca tử vong do nhập viện quá muộn và cuối năm thường nhiều hơn vì tát ao, có nhiều cá to...
Sử dụng mật cá trắm dưới hình thức nuốt sống trực tiếp hoặc pha trộn túi mật với nước, rượu hoặc mật ong. 

Mật cá họ chép (éc, trắm, trôi, mè, diếc...) có trên 90% là chất Cyprinol sulfat, còn lại là các acid mật khác. Cyprinol rất bền với nhiệt nên đun sôi lâu không biến đổi. Cá càng to mật càng độc, trắm nặng 3kg trở lên mật chắc chắn gây ngộ độc nặng, tử vong sau 2 - 3 ngày nếu không được cấp cứu kịp thời, nhưng nhiều khi trắm chỉ nặng 0,5kg, mật đã gây ngộ độc... 

 
Triệu chứng gây rối loạn tiêu hóa cấp: Đau bụng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy; gây tử vong với tỉ lệ cao do suy gan cấp: vàng da, tăng men gan, xuất huyết do hủy hoại tế bào gan; suy thận cấp, cụ thể là hủy hoại ống thận (có chức năng thải và hấp thu nước sau khi lọc máu qua cầu thận, để cân bằng lượng nước trong cơ thể): thiểu niệu (nước tiểu dưới 300ml/24 giờ), vô niệu, dẫn đến rối loạn nước và điện giải, hậu quả là phù phổi cấp, phù não do thừa nước, nhịp tim chậm và co giật toàn thân. 
2.8. Bọ cạp
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Bọ cạp là loài chân đốt ăn thịt, có 8 chân, thuộc phân ngành Chelicerata, lớp Arachnida, bộ Scorpiones. Ước tính trong tự nhiên hiện có khoảng 1500 loài bọ cạp, phân bố ở khắp nơi trên thế giới, phổ biến ở các vùng sa mạc. Ước tính, mỗi năm có khoảng 2.000 người thiệt mạng, phải cấp cứu hoặc nhập viện vì bị bọ cạp tấn công. 
Nọc độc của bọ cạp nằm ở đốt cuối cùng của bọ cạp, ở đó có một túi chứa, một cặp tuyến độc và một mũi tiêm nọc độc. Nọc độc chứa độc chất tác dụng lên tim và hệ thần kinh trung ương. Khi nhiễm độc có các biểu hiện từ nhẹ đến nặng:
- Nhiễm độc nhẹ: ngứa, hơi đau.

- Nặng: co thắt cơ ở cổ, huyết áp tăng hoặc giảm đột ngột, gây nổi giận, bồn chồn và có biểu hiện tâm thần kéo dài một tuần.
Nọc độc của đa số loài bọ cạp vô hại với con người. Tuy nhiên, nó có thể gây ra nhiều phản ứng như đau, sưng nề, tê cứng hoặc hoại tử tế bào. Đồng thời, tất cả các loại bọ cạp đều có chứa độc tố thần kinh là chlorotoxin - có thể gây tê liệt khi bị chích. Thời gian bị liệt phụ thuộc vào liều lượng chất chlorotoxin được tiêm vào cơ thể. Ngoài ra, trong nọc độc bọ cạp còn chứa một lượng nhỏ protein, kali và natri.

Bên cạnh đó, các loài bọ cạp khác nhau sẽ có nọc độc khác nhau: Loài Hemiscorpius lepturus có nọc độc gây hoại tử tế bào; loài C exilicauda có nọc độ chứa nhiều enzyme tiêu hóa và một số độc tố thần kinh; nọc độc của loài Buthus, Androctonus, Tityus Leiurus có thể gây trụy tim mạch, phù phổi, rối loạn đông máu, viêm tụy,... thậm chí tử vong.
Ở Việt Nam có hai loài bọ cạp phổ biến là bọ cạp đen và bọ cạp nâu. Bọ cạp ở Việt Nam có độc tính không cao. Vết chích của bọ cạp Việt Nam thường chỉ gây sưng, nóng, đỏ và đau nhức trong vòng 12 giờ. Nọc đọc thường không gây chết người cũng như không cần điều trị y tế đặc biệt nào.
2.9. Nhện goá phụ áo đen:  
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Nhện góa phụ áo đen sống ở vùng nhiệt đới, có trong đống gỗ, đống cỏ, nhà hoang, bụi rậm... 
Thành phần độc nhất của nọc độc nhện góa phụ áo đen có lẽ là một peptide, alpha-latrotoxin, là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, ảnh hưởng đến sự truyền dẫn thần kinh cơ. Tính độc còn cao hơn nọc rắn, nhưng lượng nhỏ nên không gây chết người, chỉ nguy hiểm cho trẻ em dưới 15kg.
Triệu chứng khi nhiễm độc: Vết cắn thường gây ra đau ngay lập tức, đau kiểu đau nhói. Đau có thể được mô tả như cảm giác tê bì, và có thể không tương xứng với tổn thương trên lâm sàng. Trong vòng 1 giờ sau khi tiếp xúc nọc độc, có thể cảm giác đau trở thành cố định, liên tục, vã mồ hôi, đỏ da, và nổi da gà tại vết cắn. 

Nhiễm nọc nhện góa được phân loại thành các mức nhẹ, trung bình và nặng.

- Nhẹ: Đau giới hạn ở chỗ cắn, các dấu hiệu sinh tồn bình thường.

- Trung bình: Vã mồ hôi và nổi da gà ở khu vực vết cắn, đau do co các cơ thân mình, dấu hiệu sinh tồn bình thường.

- Nặng (còn được gọi là latrodectism): Vã mồ hôi ở các vị trí xa vết cắn; đau do co mạnh nhiều nhóm cơ lớn của thân mình; cao huyết áp và nhịp tim nhanh; thường nhức đầu, buồn nôn, và nôn.
Latrodectism, hội chứng toàn thân do các thành phần gây độc thần kinh trong nọc gây ra bởi vết cắn của nhện góa phụ, biểu hiện như bồn chồn, lo lắng, đổ mồ hôi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, tăng huyết áp, tăng tiết nước bọt, suy nhược, phát ban lan tỏa, ngứa, sụp mi, phù, suy hô hấp, tăng nhiệt độ da trên vùng bị ảnh hưởng, đau quặn và co cứng cơ ở bụng, vai, ngực và lưng. Đau bụng có thể ở mức độ nặng và giống như đau bụng cấp trong ngoại khoa, trong bệnh dại hay uốn ván. Các triệu chứng thường hết sau khoảng 1 đến 3 ngày, nhưng những cơn co cơ, hiện tượng dị cảm, cảm giác lo lắng, mệt yếu có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng.
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2.10. Ong




Hình ảnh loài ong vò vẽ

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, việc bị ong đốt khá thường gặp cả ở người lớn và trẻ em. các loại ong hay gặp đó là: ong mật, ong vàng, ong vò vẽ, ong nghệ... điểm khác biệt giữa ong mật với các loại ong khác là khi đốt vòi của ong mật bị đứt, đoạn đứt có chứa những túi nọc độc giữ lại trong da của bệnh nhân, trong khi các loại ong khác vòi của chúng có thể rút ra và đốt lại nhiều lần.

Hạch độc và ngòi đốt nhiều gai sắc nhọn nằm phía sau của bụng ong. Ngòi đốt có 2 rãnh thông với 2 tuyến khác nhau: acid và baze. Khi chỉ có acid tiết vào ngòi đốt thì nạn nhân chỉ bị tê liệt chứ không nhức nhối. Khi tấn công kẻ thù hung ác, nọc của ong gồm dịch tiết của cả 2 tuyến acid và kiềm, nọc này làm nhức buốt (kể cả voi và hổ). 
Nọc ong là một chất lỏng sánh, không màu. Thành phần hóa học phức tạp: anbunin, chất mỡ, hợp chất hữu cơ phân tử lượng thấp, các acid amine, acid nucleic, glutamic, treonin, melitin (bền vững trong acid, nhưng tan trong kìm). Chất Melitin làm tan hồng cầu, co các cơ trơn, hạ huyết áp, phong bế một đoạn thần kinh trung ương. 
 
Ong có pheromone giống như tín hiệu của người thổi kèn lệnh kêu gọi cả đàn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, ở những vết đốt, ong còn phun lên chất có mùi chuối, khi ngửi thấy mùi thì cả đàn xông vào đốt, làm cho người bị đốt có triệu chứng nặng.

Biến chứng nguy hiểm của ong đốt là có thể gây tử vong do sốc phản vệ.
Riêng ở ong vò vẽ, ong đất, ong mật: suy thận cấp, tán huyết, Myoglobin niệu do tiêu cơ vân, hội chứng suy hô hấp cấp, suy đa cơ quan. 
Khi bị ong đốt, chất độc thấm qua da, bền với axit, dễ tan trong kiềm do đó cần bôi vôi khi bị ong đốt.

2.11. Sâu
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- Sâu róm: 
Sâu róm là loài côn trùng xuất hiện nhiều khi thời tiết nóng ẩm hoặc sau những ngày mưa. Hầu hết mọi người đều cho rằng lông sâu róm chứa độc tố nên gây đau rát đối với những vùng da mà sâu róm chạm phải. Không phải loài sâu róm nào lông của chúng cũng có độc. Các loài lông có độc thường gây ra đau rát, sưng phồng cho vùng da bị dính lông sâu róm. Các loài không có độc thường chỉ gây cảm giác ngứa, khó chịu do lông sâu róm nhỏ, khi bám vào da dễ gây cảm giác khó chịu.
 Nọc độc sâu róm chứa nhiều acid. Hiện người ta chưa biết nhiều về thành phần nọc độc của sâu róm, vì có quá nhiều loài mà nọc độc của mỗi loài này đều khác nhau nên gây khó khăn cho việc nghiên cứu. Các độc tố đã được phát hiện có tính chất không bền với nhiệt độ cho thấy bản chất chúng là protein hoặc polypeptide. Người ta cũng tìm thấy histamin và serotonin trong thành phần độc tố của một số loài sâu róm. Điều này giải thích nguy cơ phản ứng dị ứng nặng có thể xuất hiện.
Tùy từng vị trí bám trên cơ thể và tùy nọc độc của từng loại sẽ gây nên hậu quả khác nhau. 90% trường hợp ghi nhận hầu hết có triệu chứng ở da như: phát ban, ngứa ở da, và có cảm giác đau nhức có gai, lông sâu đâm vào da.

Nguyên nhân là khi chạm phải sâu róm, lông độc ở bên ngoài cơ thể sâu róm sẽ châm vào bên trong da người, đầu nhọn bị đứt và dịch độc lập tức chảy vào da thịt, gây bỏng, rát buốt. Các lông sâu trên da không bị thoái biến đi mà mắc lại suốt cả năm sau khi bị ngộ độc, gây ra những cơn đau bất chợt trong suốt thời gian này.

Khi sâu róm dính vào mắt có thể gây tổn thương mắt. Biểu hiện là tổn thương nốt. Các nốt đó chính là do tổ chức đạm của gốc lông, khi lọt vào mắt, gây phản ứng tụ tập bạch cầu đa nhân, tạo các nốt tròn trắng tại gốc lông sâu gây viêm giác mạc, viêm màng bồ đào trước, làm lấp tắc đồng tử hoặc mủ nội nhãn, gây mù lòa. Ngoài ra còn có thể bị sưng hạch lân cận và sưng cả tay chân. Đối với một số trẻ có cơ địa nhạy cảm có thể dẫn đến ngộ độc nặng với những triệu chứng như nhức đầu, sốt, hạ huyết áp và co giật, diễn tiến nặng có thể tử vong.

Xử lý khi bị sâu bám: cẩn thận dùng que để lấy sâu ra, phủi sạch các lông gai thấy được, sau đó dùng băng dính dán lên vùng da tiếp xúc với sâu róm để lấy sạch các lông nằm sâu, còn sót lại. Sau đó nhẹ nhàng rửa sạch da bằng nhiều nước và xà phòng, hoặc bôi vôi. Đắp lạnh để làm giảm sưng và giảm đau. Đối với các trường hợp trẻ bị ngộ độc, bị nặng cần đưa trẻ đến trung tâm y tế để xử lý. 

- Sâu ban miêu: 
Sâu ban miêu còn gọi là sâu đậu vì sống trên cây đậu, là một loài sâu nhỏ, có cánh cứng, màu xanh lục biếc, dài từ 15- 20mm, ngang 4-6mm.

Trong sâu ban miêu ngoài các chất phụ như photphat, axit uric, một dầu béo màu lục không có tính chất gây phồng, có chất cantharidin là hoạt chất gây rộp bỏng da với hàm lượng tới 0,4%, là chất độc bảng A. Cantharidin không có trong các bộ phận cứng và bộ phận tiêu hóa, chủ yếu gặp trong máu, trong các bộ phận sinh dục.
Theo Đông y, sâu ban miêu vị cay, tính lạnh, rất độc; vào kinh Đại trường, Tiểu trường. Công năng công độc, phá huyết. Chữa chó dại cắn, thai lưu trong bụng, tràng nhạc; bôi ngoài trị các thứ nhọt độc, trùng độc.
Ngộ độc do sâu ban miêu: do việc sử dụng tự động sâu ban miêu trong nhân dân không đúng liều lượng nên đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc đáng tiếc cho nên ta cũng nên biết qua một số triệu chứng khi bị ngộ độc do sâu ban miêu.
Ngộ độc sâu ban miêu thường rất đau đớn và nặng với những triệu chứng ở dạ dày và ruột, tiểu tiện ít và có máu, dương vật cương lên rất đau đớn cuối cùng co những rối loạn về thần kinh hôn mê và chết trong vòng 24 giờ

Người ta cho rằng với liều 3-4g sâu ban miêu (liều tối đa 0,03g /lần và 0,06g/ 24 giờ) hoặc 20-30g cồn sâu ban miêu 9liều tối đa 0,5g/lần và 1,25g/24 giờ) hoặc 0,02-0,03g cantharedin (liều tối đa 2/10mg/lần cũng là 2/10mg/24 giờ) đủ làm cho chết người nhưng người ta cũng nhận thấy có nhiều trường hợp ngộ độc do dùng liều thấp hơn các liều trên rất nhiều.
Cách giải độc sâu ban miêu: Dùng nước sắc hoàng liên 8 – 12g và cam thảo 8 – 10g (Theo Trung Quốc Dược học đại từ điển).

 2.12. Loài nhuyễn thể (thuộc ngành thân mềm như trai, sò, ốc, hến, ngao, mực, bạch tuộc) 
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Các loài nhuyễn thể chứa chất Mytilotoxin, khi ăn phải sẽ gây đau bụng, tiêu chảy. Độc tố của tôm cua sò hến thường gây liệt và đặc trưng nhất là saxitoxin.
Muốn tránh được những bệnh trên, chỉ nên ăn các loài nhuyễn thể này lúc nó còn tươi sống. 
CHƯƠNG 3. ĐỘC TỐ DO NẤM MỐC VÀ VI SINH VẬT

3.1. Độc tố do nấm mốc tiết ra


Độc chất sinh ra từ nấm là micotoxin có trong thức ăn của người và súc vật. Có hai loại nấm gây độc nhất là: amanita muscaria và amanita palloides.


Nấm amanita còn gọi là nấm bắt mồi, chứa chất muscarin rất độc, liều gây chết ở người là 50mg, ngộ độc thường xảy ra vài phút tới vài giờ sau khi ăn.


Nấm amanita palloides: ngộ độc xảy ra sau 5 - 15 giờ bằng các hội chứng: viêm dạ dày, đau ruột, tổn thương nội tạng, gluco huyết giảm.


Nấm aspergillus flavus và parasiticus là những nấm độc chứa độc tố gây ung thư như aflatoxins. Dạng nấm mốc này phát triển ở nhiệt độ 7,5 - 400C, khi phát triển 3 ngày chúng có thể phát tán nhanh độc tố bào tử khắp nơi trong gạo, lạc, ngô, lúa mỳ, thức ăn gia súc...


Bệnh lý dẫn đến tử vong do nấm độc là thoái hoá mỡ ở gan, thận, tin và gân. Triệu chứng ngộ độc là nôn mửa, khó thở và vàng da.

3.2. Độc tố vi sinh vật: 

a) Vi khuẩn:

Độc tố của vi khuẩn được chia làm 2 loại:

- Ngoại độc tố: là những chất hóa học được vi sinh vật tổng hợp trong tế bào và được tế bào thải ra ngoài môi trường. Ngoại độc tố thường là protein, đễ dàng mất hoạt tính và dễ phân hủy bởi nhiệt.

- Nội độc tố: là những chất có trong tế bào, những chất này chỉ giải phóng ra ngoài khi tế bào bị phân hủy. Nộ độc tố thường là những chất có cấu trúc phức tạp như các photphoslipit, lipopolysaccharit.

Vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể theo các cơ chế sau: Một số vi khuẩn gây bệnh là do tiết độc tố ngấm vào cơ thể, hoặc bám vào mặt biểu mô mà không xâm nhập vào cơ thể. Một số vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể nhưng không sinh độc tố, chúng gây bệnh bằng cách sinh sản và gây bệnh lý miễn dịch. Phần lớn vi khuẩn rơi vào giữa hai loại trên, tức là vừa xâm nhập cục bộ, vừa tiết ra độc tố hoặc enzyme phá hủy các mô.

Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp:

- E.coli: E.coli là trực khuẩn gram âm, không tạo bào tử, hô hấp yếm khí tùy tiện. E.coli thường có mặt trong các thực phẩm bị nhiễm phân.

Khả năng gây bệnh của E.coli rất đa dạng: có thể gây tiểu lắt nhắt, tiểu ra máu, tiểu đau. E.coli nguyên nhân chính của bệnh tiêu chảy.

- Staphylococcus: là loại cầu khuẩn gram dương, hô hấp yếm khí tùy tiện, không di động, không tạo bào tử.

Chúng tạo ra độc tố enterotoxin, có tính độc như sau:

+ Các loại ngoại độc tố có thể gây chết, gây hoại tử da, có khả năng phân hủy hồng cầu, gây ngộ độc cho nhiều loại tế bào.

+ Độc tố gây tróc vẩy: nằm trong biểu bì, tạo nốt phồng ngoài da.

+ Độc tố gây sốc: gây sốt, sốc và vết đỏ ngoài da.

+ Độc tố ruột: các loại độc tố ruột bền nhiệt. Gây ói mửa.

+ Các độc tố có tính kháng nguyên như peptidoglycan, axit teichonic, protein A.

- Shigela: là loại vi khuẩn gram âm, hô hấp kị khí tùy tiện, không sinh bào tử, có trong nguồn thực phẩm bị nhiễm phân người.

Shigela tạo ra 2 dạng độc tố. Nội độc tố là những lipopolysaccharit có ở thành tế bào, gây kích thích thành ruột. Ngoại độc tố tác dông lên thành ruột, gây tiêu chảy, ức chế hấp thụ đường và axit amin ở ruột non. Nếu chúng tác động lên thần kinh có thể gây tử vong.

- Salmonella: là trực khuẩn gram âm, chủ yếu sống ở đường tiêu hóa của người, động vật và côn trùng.

Khi cơ thể bị nhiễm Salmonella gây bệnh sốt thương hàn, bệnh viêm ruột. Vi khuẩn xâm nhập vào, sinh sản ở ruột, làm sốt kéo dài, li bì, rối loạn tiêu hoá, tiếng tim mở. 
- Yersinia: là trực khuẩn gram âm, hô hấp kị khí tùy tiện, không tạo bào tử, không sinh nha bào (dạng nằm yên, nghỉ bất động). 

Độc tố do chúng tạo ra là lipopolysaccharit là nội độc tố gây sốt, gây chết. Các loại độc tố của Yersinia thường chịu nhiệt, không chịu tác động của protease và lipase.

Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể được tập trung ở hạch, sau đó xâm nhập vào máu và đến các cơ quan khác trong cơ thể như: gan, lá lách, phổi, màng phổi, màng não, màng ngoài tim.

Khi bị nhiễm vi khuẩn này, người bệnh sốt rất cao, hạch to dần và gây đau đớn, gây nhiễm độc hệ thần kinh. Nếu nhiễm khuẩn sớm có thể kèm theo nôn, tiêu chảy. Nếu nhiễm khuẩn huyết muôn gây đông máu nôi hạch, hạ huyết áp, lừ đừ, suy tim, suy thận.

- Vibro: là những vi khuẩn gây bệnh thường có trong hải sản và các sản phẩm hải sản. Vibro là những trực khuẩn vòng hay còn gọi là phẩy khuẩn. Hô hấp hiếu khí, phần lớn là vi khuẩn gram âm, chuyển động được nhờ tiên mao.
V.cholerae: gây bệnh dịch tả.

V.vulnificus: có khả năng sinh tổng hợp độc tố cytotoxin, có tính độc mạnh. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm vi khuẩn này rất cao.

- Liên cầu khuẩn: gây bệnh thấp khớp cấp, bệnh phổ biến ở nước ta. Liên cầu khuẩn tiết ra độc tố streptolysin, streptokinaza, streptodornaza...


- Vi khuẩn clostridium botulinum: là dạng trực khuẩn kỵ khí. Độc tố là các protein có phân tử lượng lớn, thuộc vào loại độc mạnh nhất. Chỉ cần 28,3gam có thể giết chết 200 triệu người, tuy nhiên độc tố sẽ bị phân huỷ sau khi đun sôi.

b) Virus


Virus tồn tại ở khắp nơi, là những phần thể rất nhỏ bé không nhìn thấy được qua kính hiển vi thông thường và không có khả năng tự sinh sản. Khi có mặt trong thực phẩm virus không phát triển, không cần thức ăn, nước và không khí để tồn tại.Chúng không làm hỏng thực phẩm.Virus gây bệnh bằng cách nhiễm;chúng xâm nhập vào các tế bào sống và sinh sản bên trong tế bào của vật chủ bằng vật liệu lấy từ các tế bào đó.Virus chỉ phát triển một khi nó xâm nhập vào vật chủ thích hợp.Virus có thể sống hàng tháng trong đường ruột của người, trong nước bẩn và thực phẩm đông lạnh.Virus có thể được tìm thấy trong những người trước đây bị nhiễm bệnh nay đã khỏi.Virus cũng có thể có trong những người không có dấu hiệu ốm bên ngoài (người mang mầm bệnh). Virus nhiễm vào thực phẩm thường do quy phạm vệ sinh kém. Những người có virus thải chúng ra ngoài khi họ đi vệ sinh. Người xử lý thực phẩm có virus có thể truyền chúng vào thực phẩm nếu họ quên rửa và sát trùng tay cẩn thận.
           Ví dụ về mối nguy virus tìm thấy trong thực phẩm:
           - Virus Hepatitis A: Gây sốt và rối loạn tiêu hóa, sau đó là chứng vàng da.
            - Virus Norwalk: Gây buồn nôn, nôn, đi ngoài và đau bụng (đường tiêu hóa). Có thể đau đầu và sốt nhẹ.

c) Ký sinh trùng (giun sán và động vật nguyên sinh)

            Ký sinh trùng là các sinh vật cần vật chủ để tồn tại, sống trên bề mặt hoặc trong lòng vật chủ. Có hàng nghìn loài ký sinh trùng, nhưng chỉ khoảng 20% số loài có thể tìm thấy trong thực phẩm hoặc nước, và dưới 100 loài có thể gây nhiễm cho người qua đường ăn uống. Có hai loại ký sinh trùng có thể gây nhiễm cho người qua thực phẩm và nước: giun sán và động vật nguyên sinh ký sinh. Giun sán ký sinh bao gồm giun tròn (Nematodes), sán đáy (Cestodes) và sán lá (Trematodes).
            Một số ký sinh trùng có thể được truyền qua thực phẩm hoặc nước bị nhiễm phân do các vật chủ bị nhiễm thải ra. Các phương pháp ngăn ngừa truyền nhiễm ký sinh trùng vào thực phẩm qua phân bao gồm:
- Người xử lý thực phẩm phải tuân thủ quy phạm vệ sinh cá nhân;
    
- Xử lý phân người đúng quy cách;
- Không dùng nước thải chưa được xử lý đầy đủ để tưới ruộng;
- Xử lý nước thải tốt.
Ký sinh trùng phân ra 2 loại: đơn bào và đa bào.
Ký sinh trùng đơn bào gồm:
- Giardia lamblia: Gây tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đầy hơi (trong đường tiêu hóa) và sút cân. Có thể bị ốm trong một hoặc hai tuần nhưng nhiễm mãn tính có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm.
- Entamoeba histolytica: Gây bệnh kiết lỵ (rất nặng, đi ngoài ra máu).
            - Ascaris lumbricoides: Giun tròn gây viêm nhiễm đường ruột và phổi.
            - Diphyllobothrium latum: Giun móc bám chặt vào thành ruột và có thể phát triển dài 1 ¸ 2m;triệu chứng đau bụng, co thắt đầy hơi và tiêu chảy.
Ký sinh trùng đa bào được chia thành hai nhóm: nhóm giun và nhóm sán như giun đũa, giun tóc, giun móc, giun xoắn, sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán dây lợn, sán dây bò.
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